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Mô tả hàng hóa Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm
rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
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Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

2009.11.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước cam ép: / - - Đông lạnh

kg/lít 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.12.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước cam ép: / - - Không đông lạnh, với trị giá Brix
không quá 20

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.19.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước cam ép: / - - Loại khác

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.21.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi: / - - Với
trị giá Brix không quá 20

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.29.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi: / - - Loại
khác

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

2009.31.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: / -
- Với trị giá Brix không quá 20

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.39.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: / -
- Loại khác

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.41.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước dứa ép: / - - Với trị giá Brix không quá 20

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.49.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước dứa ép: / - - Loại khác

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.50.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước cà chua ép

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.61.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước nho ép (kể cả hèm nho): / - - Với trị giá Brix
không quá 30

kg/lít 52,5% 35% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.69.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước nho ép (kể cả hèm nho): / - - Loại khác

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.71.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước táo ép: / - - Với trị giá Brix không quá 20

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.79.00 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước táo ép: / - - Loại khác

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.81.10 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium
Vitis-idaea): / - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
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thông
thường
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2009.81.90 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium
Vitis-idaea): / - - - Loại khác

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.89.10 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Loại khác: / - - - Nước ép từ quả lý chua đen

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.89.20 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Loại khác: / - - - Nước dừa (SEN)

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.89.30 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Loại khác: / - - - Nước dừa cô đặc (SEN)

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.89.40 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Loại khác: / - - - Nước xoài ép cô đặc

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.89.91 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác: / - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.89.99 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau
khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác: / - - - - Loại khác

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.90.10 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép hỗn hợp: / - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh
hoặc trẻ nhỏ

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.90.91 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép hỗn hợp: / - - Loại khác: / - - - Dùng ngay
được

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

2009.90.99 Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa
pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác / - Nước ép hỗn hợp: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)



Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


